
XE 8: GV: Nguyễn Thị Thanh Thảo - 0938801223

GV: Vũ Thị Kim Ngọc - 377723124

STT Họ và tên học sinh Nữ Ghi chú Lớp

1 Trương Bảo Hân x 7A1

2 Nguyễn Đặng Gia Khanh x 7A1

3 Trần Đăng Hải Lam 7A1

4 Bùi Hồng Phúc 7A1

5 Đặng Ngọc Phương Anh x 7A12

6 Phạm Diệu Anh x 7A12

7 Mai Phương Ánh x 7A12

8 Vũ Hoàng Mỹ Duyên x 7A12

9 Nguyễn Ngọc Gia Hảo 7A12

10 Phạm Hoàng Khánh Ly x 7A12

11 Hà Nhật Minh 7A12

12 Phùng Lê Minh 7A12

13 Nguyễn Thiện Nhân 7A12

14 Dương Ngọc Thảo Nhi x 7A12

15 Phạm Hoàng Gia Phát 7A12

16 Nguyễn Công Sơn 7A12

17 Phạm Hào Thiên 7A12

18 Nguyễn Minh Trí 7A12

19 Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ 7A12

20 Nguyễn Lê Khánh An x 7A3

21 Nguyễn Phúc Hoàng Anh x 7A3

22 Dương Nguyễn Ngọc Ánh x 7A3

23 Nguyễn Gia Bảo 7A3

24 Võ Duy Bảo 7A3

25 Trần Trúc Kim Hà x 7A3

26 Nguyễn Ngọc Huy 7A3

27 Trịnh Phan Minh Khang 7A3

28 Trần Nhật Lam x 7A3

29 Nguyễn Minh Long 7A3

30 Vũ Nguyễn Tuấn Minh 7A3

31 Thái Đông Nghi x 7A3

32 Hoàng Quốc Nguyên 7A3

33 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên x 7A3

34 Mai Khánh Như x 7A3

35 Đỗ Hoàng Phát 7A3

36 Phạm Bùi Phúc Tâm 7A3

37 Nguyễn Phan Khánh Thi x 7A3

38 Trần Ngọc Bảo Trân x 7A3

39 Tạ Ngọc Phương Uyên x 7A3

40 Đào Phi Long 6A13

41 Huỳnh Phi Long 6A13

42 Quảng Ngọc Giáng Nhi x 6A13

43 Nguyễn Bảo Hạo Nhiên 6A13

 UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM - KHỐI 7


